	GIỚI TÍNH
	TUỔI
	TỐI ĐA
(TÂM THU)
	TỐI THIỂU
(TÂM TRƯƠNG)

	NAM
	Từ 15 đến  19
	121.47
	70.25

	
	20 – 29
	125.09
	74.21

	
	30 – 39
	127.62
	78.73

	
	40 – 49
	132.88
	82.36

	
	50 – 59
	141.39
	85.33

	
	60 – 69
	145.67
	84.15

	
	70 TRỞ LÊN
	150.87
	81.81

	
	Trên 80
	135.39
	80.58

	NỮ
	Từ 15 đến  19
	111.4
	66.58

	
	20 – 29
	114.09
	68.66

	
	30 – 39
	119.4
	72.98

	
	40 – 49
	128.96
	78.75

	
	50 – 59
	139.02
	82.81

	
	60 – 69
	145.71
	82.80

	
	70 Trở lên
	151.05
	80.92

	
	Trên 80
	130.79
	77.23

	NHỊP TIM BÌNH THƯỜNG: TỪ 60 ĐẾN 80
NÊN XÀI: 
MÁY ĐO HUYẾT ÁP OMRON SEM-1 GIÁ 700 NGÀN.
MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT:ONETOUCH GIÁ 1,5 TRIỆU.
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BẢNG LIỆT KÊ SỐ LIỆU CHUẨN
HUYẾT ÁP VÀ NHỊP TIM
